
Số nhà Khóm

I
Hộ nghèo 

thoát chuẩn cận nghèo

1 Cao Kim Sa 2 10/2/1988 4/58A
1

2 Lê Minh Quang 1 20/3/1970 3/27B
1

3 Nguyễn Văn Út 1 28/3/1960 283 2

II
Hộ cận nghèo

 thoát chuẩn cận nghèo

1 Nguyễn Tấn Tài 1 4/5/1946 4/47 1

2 Nguyễn Thị Hoa 1 15/011957 132 1

3 Nguyễn Thị Cúc 2 01/01/1961 10/1A 2

4 Lâm Thị Tuyết Mai 2 15/8/1973 433C 2

5 Trần Ngọc Thơi 1 01/01/1982 358A 2

6 Nguyễn Văn Hữu 1 20/01/1935 9/32 2

7 Nguyễn Thị Hoa 2 03/11/1957 10/1 2

8 Triệu Thị Hoa Lan 2 19/8/1947 255 2

9 Huỳnh Thị Bé 2 01/01/1945 335 2

10 Phương Văn Niệm 1 15/4/1948 349A 2

11 Đào Thanh Tuấn 1 03/01/1978 9/11 2
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(1: Nam, 2: Nữ)

Ngày, tháng, 

năm sinh

Địa chỉ
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Số nhà Khóm

Ghi chúSTT Họ và tên Chủ hộ
Giới tính

(1: Nam, 2: Nữ)

Ngày, tháng, 

năm sinh

Địa chỉ

12 Lê Kim Hoàng 2 1962 9/8D 2

13 Lê Ngọc Dung 2 4/4/1966 10/7A 2

14 Nguyễn Văn Danh 1 1970 467A 2
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Mẫu số 6.1

Số nhà Khóm

I Hộ nghèo mới

Không có

II Hộ nghèo cũ

1 Hoàng Thị Cẩm Vân 2 6/5/1964 80 1

2 Hồ Thị Lan 2 06/01/1954 5/8 1

3 Nguyễn Thanh Phi 1 04/02/1962 137 1

4 Lê Thị Quý 2 1954 287 2

5 Đặng Ngọc Trang 1 1977 11/22B 2

6 Bùi Công Tâm 1 19170 13/26 2

7 Nguyễn Thị Đang 2 11/5/1957 424 2

III Hộ nghèo thoát sang cận nghèo

1 Trần Thị Ngọc 2 29/4/1975 2/8A 1

2 Lê Thị Anh Chi 2 08/7/1992 3/11A 1

3 Quan Thu Nga 2 1961 298 2

4 Nguyễn Văn Triệu 1 15/7/1952 432 2

STT Họ và tên Chủ hộ
Giới tính

(1: Nam, 2: Nữ)

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG 4

Địa chỉ

DANH SÁCH 
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Ngày, tháng, năm 

sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số nhà Khóm

STT Họ và tên Chủ hộ
Giới tính

(1: Nam, 2: Nữ)

Địa chỉ
Ngày, tháng, năm 

sinh

5 Võ Thị Lang 2 30/3/1940 333A 2

6 Nguyễn Thị Kim Hương 2 25/1/1988 376A 2

IV Hộ cận nghèo mới

1 Nguyễn Văn Ba Nhỏ 1 03/7/1953 288 2

2 Quan Kim Huệ 2 15/3/1971 9/8 2

V Hộ cận nghèo cũ

1 Triệu Thị Thu Thuỷ 2 8/3/1953 4/30A 1

2 Nguyễn Thị Năm 2 1/1/1960 182 1

3 Nguyễn Út Sáu 1 9/10/1966 2/7A 1

4 Trần Thị Minh 2 02/02/1950 92 1

5 Huỳnh Thị Bé 2 05/10/1963 1/15 1

6 Trần Thị Thanh 2 20/9/1961 4/6A 1

7 Lê Minh Tòng 1 15/7/1946 3/17 1

8 Huỳnh Thị Lệ Hoa 2 10/6/1958 74A 1

9 Nguyễn Thị Đẹp 2 20/8/1953 281 2

10 Huỳnh Thanh Quang 1 20/01/1956 211 2

11 Trần Sơn Hoà 1 2/2/1945 331A 2

12 Nguyễn Văn Thắm 1 12/4/1958 12/18A 2

13 Nguyễn Phú Như 1 12/12/1977 410A 2



Số nhà Khóm

STT Họ và tên Chủ hộ
Giới tính

(1: Nam, 2: Nữ)

Địa chỉ
Ngày, tháng, năm 

sinh

14 Lê Thị Út Chính 2 01/01/1979 362B 2

15 Phan Kim Phương 2 03/3/1963 TT 441 2

16 Nguyễn Thị Xương 2 06/8/1958 376 2

17 Nguyễn Thị Đài 2 17/8/1956 12/19 2

18 Đỗ Thành Dũng Vàng 1 01/9/1974 255B 2

19 Lư Ngọc Hòa 1 26/5/1956 9/25 2

20 Huỳnh Kim Triến 1 16/4/1956 333 2

21 Huỳnh Xuân Lan 2 01/01/1986 13/3D 2

22 Quan Thành Tuấn 1 10/10/1956 9/8 2

23 Trần Nhựt Chánh 1 23/4/1949 332 2

24 Nguyễn Thanh Vũ 1 24/10/1983 11/11 2

25 Ngô Văn Thanh 1 23/8/1960 10/2 2

 TỔNG CỘNG: 40 hộ

XÁC NHẬN ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 4

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

      NGƯỜI LẬP BIỂU
KHÓM 1                                                             KHÓM 2                             

XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG KHÓM

     Lê Thị Hồng Hạnh Nguyễn Thị Thu Hương Nguyễn Thị Đức
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